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Hình 

thức  Thứ hai  Thứ ba  Thứ tư  Thứ năm  Thứ sáu  

Đón Trẻ  

- Cô gợi ý cho trẻ 

tự giới thiệu tên, 

tuổi, giới tính của 

bản thân. 

(MT69) 

- Trò chuyện về các 

hoạt động hằng ngày 

khi ở trên lớp của trẻ. 

- Trò chuyện nhắc nhở 

trẻ giữ gìn vệ sinh, rửa 

tay thường xuyên 

 

 

- Trò chuyện với trẻ về 

những đồ dùng, đồ chơi 

trong góc chơi và cách 

sử dụng. 

- Nhắc nhở trẻ lễ phép, 

tôn trọng, chào người lớn 

khi đến lớp 

CS77: Sử dụng một số từ 

chào hỏi và từ lễ phép 

phù hợp với tình huống 

(MT88) 

Thể dục 

sáng  

- Hô hấp: Hít vào, thở ra 

- Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân 

- Lưng- Bụng- lườn: Quay sang trái, quay sang phải kết hợp hai tay chống hông. 

- Chân: Nhảy lên đưa 2 chân sang ngang 

- Bật: Bật tại chỗ (MT 1)  

Học  
Bé tập rửa tay 

(MT13) 

Kỹ năng gấp quần áo 

(MT8) 

Bé tô màu trường mầm 

non 

(MT137) 

Dạy thơ " Nghe lời cô 

giáo" 

(MT77) 

Dạy Hát: Vườn trường 

mùa thu 

(MT134) 



 Hoạt 

động vui 

chơi 

- Xây dựng: Chuẩn bị: cây xanh, nắp chai, giấy màu, khối gỗ, gạch xây dựng, thùng giấy, đất nặn…Trẻ chơi tự do theo ý thích  

- Góc phân vai Đồ chơi nấu ăn: Chén, muỗng, tôm, bánh quy, hải sản, nồi, chảo, menu, ly uống nước,… 

- Góc tạo hình: màu, giấy a4, màu nước, nguyên vật liệu thiên nhiên,… 

+ Tiếp tục hoàn thành sản phẩm tô màu trường mầm non (thứ 4) 

- Góc toán: đomino, ô ăn quan, đồng hồ số.... lô tô,.. 

- Góc âm nhạc: Làm quen với nhạc cụ, dụng cụ âm nhạc: Phách tre, gáo dừa, hoa đeo tay, mic, song loan; 

- Góc văn học. Tranh tuyện, tranh thơ cô giáo của con, rối. Tranh bài thơ “Nghe lời cô giáo” 

+ Ôn bài thơ “Nghe lời cô giáo” 

- Chữ viết: Tô đồ các nét cơ bản  

(MT134, MT77) 

Hoạt 

động  

ngoài 

trời 

Quan sát:  

- xem Video “Hướng dẫn rửa tay đúng cách”  (https://www.youtube.com/watch?v=hGC0dF4X1gs&t=15s) (MT 13) 

- Xem một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra, cấm lửa, nơi nguy hiểm, lối thoát hiểm, bảng chỉ dẫn) 

CS82: Biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống. (MT 90) 

- Tranh một số hoạt động ở lớp học 

- Tranh một số phòng chức năng của trường mầm Mạ Non 

-  Hình ảnh một số khu vực đặc biệt trong trường 

Trò chơi vận động:  

- Trò chơi cũ: kéo co, bẫy chuột  

- Trò chơi mới: Chuyền bóng 

+ Cách chơi: cô chia trẻ thành hai đội, đứng hai hàng. Bạn đầu tiên sẽ cầm bóng, khi nghe hiệu lệnh chuyền bóng, bạn đầu tiên sẽ 

chuyền bóng sang cho bạn thứ 2, cứ như thế cho đến hết hàng. 

+ Luật chơi: trong quá trình chuyền bóng đội nào không làm rơi bóng và đưa bóng lên đầu tiên cho cô là đội chiến thắng 

   Chơi tự do: chơi với cát nước; chơi vơi lá cây, lựa đậu, thỏi bong bóng nước, Chơi với các đồ chơi vận động ở sân trường; 

cũng cố vận "động đi trên dây", chơi với lá cây, chơi kéo co, nhảy qua dây, bật cò chẹp; chơi với cát nước, chơi liên hoàn, ném 

bóng vào vòng,… 

https://www.youtube.com/watch?v=hGC0dF4X1gs&t=15s


Ăn 

- Tập cho trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn 

- Tập cho trẻ biết ăn xong phải để chén (tô)-muỗng dơ vào đúng nơi cô quy định. 

- Tập cho trẻ uống nước xong biết đi rửa ly 

- Nhắc nhở trật tự khi ăn 

(MT 14) 

Ngủ 

- Hướng dẫn trẻ trải giường, canh khoảng cách với giường bạn. 

-  Nhắc nhở trẻ không nói chuyện trong giờ ngủ 

- Nhắc nhở trẻ kê giường lấy mền gối gọn gàng 

Vệ sinh 

- Tập cho trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

- Tự rửa mặt, chải răng hằng ngày  

(MT13) 

Sinh 

hoạt 

chiều 

- Trò chuyện và 

khuyến khích Trẻ 

nói đúng họ, tên, 

ngày sinh, giới 

tính của bản thân 

khi được hỏi, trò 

chuyện. 

 - Cho trẻ xem video giáo 

dục trẻ: Sử dụng một số từ 

chào hỏi và từ lễ phép phù 

hợp với tình huống (cảm 

ơn, xin lỗi, xin phép, thưa, 

dạ, vâng) 

CS77: Sử dụng một số từ 

chào hỏi và từ lễ phép phù 

hợp với tình huống 

(MT 88) 

 

 Cho trẻ tiếp tục thực 

hiện hoàn thiện sản 

phẩm 

- Nhận xét sản phẩm 

của mình và của bạn 

(MT 141) 

- Ôn lại bài thơ "Nghe lời 

cô giáo" 

(MT 77) 

- Ôn lại bài hát "Vườn 

trường mùa thu" 

(MT 134) 

  

 

 


